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DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 5 - 2023
KHOA PHIÊN DỊCH PHẬT HỌC HÁN TRUYỀN

MÔN: 舍利弗阿毘曇論 (XÁ-LỢI-PHẤT A-TỲ-ĐÀM LUẬN) , MÃ LỚP: 516.PD.HAN305.1.1
GIẢNG VIÊN: TT.TS. THÍCH HẠNH BÌNH
NGÀY GIỜ HỌC: THỨ 3 TỪ TIẾT 5 ĐẾN 8

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2150000018 Lê Văn Duệ T. Nguyên Dũng

2 2150000064 Nguyễn Quốc Khánh T. Từ Nghiêm

3 2150000072 Phùng Văn Linh T. Đạt Ma Hải Thuận

4 2150000087 Trương Minh Lý T. Thiện Lạc

5 2150000178 Lê Văn Thanh T. Di Nhẫn

6 2150000282 Phạm Thị Mỹ Hậu TN. Hoa Trí

7 2150000358 Nguyễn Lê Thanh Lý TN. Định An

8 2150000382 Trần Thị Ngọ TN. Nhựt Quý

9 2150000417 Nguyễn Thị Anh Phụng TN. Viên Ân

10 2150000423 Nguyễn Thị Hồng Phượng TN. Như Ấn

11 2150000477 Phạm Thị Diễm Thúy TN. Trung Nghiêm

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


